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CMĐ
A B C D E F G H K I

1 Lê Tiền 5 10 3906,6 BHK ONT 600 Tân Phước Tây 200

2 Huỳnh Minh Nam 5 33 664,5 BHK ONT 664,5 Tân Phước Tây 200

3 Lê Bá Công 5 110 719,6 BHK ONT 400 Tân Phước Tây 200

4 Châu Minh Chín 9 1206 509 ONT+CLN ONT 100 Tân Phước Bắc 200

5 Nguyễn Trọng Tiết 12 734 216 ONT+CLN ONT 116 Tân Phước Tây 116

6 Nguyễn Trọng Tâm 12 735 1389 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

7 Phạm Sáu 14 121 697,7 CLN ONT 400 Vạn Phước 200

8 Trương Văn Dũng 14 180 943,5 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

9 Nguyễn Thị Hồng 14 259 679,9 HNK ONT 679,9 Tân Phước Đông 200

10 Pham Văn Xong 14 273 427,1 BHK ONT 100 Tân Phước Đông 100

11 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 14 274 345,1 CLN ONT 345,1 Tân Phước Đông 120

12 Ngô Lài 14 339 468,9 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

13 Nguyễn Ngọc Sang 14 400 344,5 CLN ONT 60 Tân Phước Bắc 60

14 Phạm Minh Sinh 14 401 236,1 CLN ONT 236,1 Tân Phước Bắc 120

15 Phạm Văn Quang 14 407 371,1 BHK ONT 371,1 Tân Phước Bắc 140

16 Nguyễn Thị Luân 17 94 1000,1 CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 140

17 Trần Văn Bằng 17 95 920,6 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 140

18 Phan Thanh Sơn 18 18 1577,9 ONT+CLN ONT 500 Tân Phước Bắc 200

19 Lê Văn Hà 18 19 329,6 CLN ONT 150 Tân Phước Bắc 150
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19 Lê Văn Hà 18 19 329,6 CLN ONT 150 Tân Phước Bắc 150

20 Trần Kim Sang 18 40 858,3 ONT+CLN ONT 858,3 Tân Phước Bắc 200

21 Nguyễn Thị Yến 18 41 3179,9 CLN ONT 500 Tân Phước Bắc 400

22 Trần Tùng 18 78 1068,5 ONT+CLN ONT 300 Tân Phước Bắc 200

23 Đặng Như Kính 18 81 461,3 ONT+CLN ONT 181,8 Vạn Phước 120

24 Trần Thị Nuôi 18 142 1050,3 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

25 Huỳnh Thị Thảo 18 144 1950,1 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 200

26 Lê Thị Tốt 18 158 627 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 200

27 Hồ Kim Long 18 171 1268,4 CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 200

28 Võ Thị Kim Hiền 18 201 186,7 CLN ONT 186,7 Tân Phước Bắc 186,7

29 Huỳnh Thạnh 18 221 599,8 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

30 Phạm Thị Như 18 231 3254,8 CLN ONT 400 Vạn Phước 200

31 Nguyễn Thị Thắm Thanh 18 306 453,1 CLN ONT 453,1 Tân Phước Bắc 200

32 Đinh Văn Phước 18 316 367,8 CLN ONT 367,8 Tân Phước Bắc 140

33 Nguyễn Văn Tiến 18 333 228,9 CLN ONT 228,9 Tân Phước Bắc 140

34 Nguyễn Thanh Hải 18 335 355,6 ONT+CLN ONT 130,3 Tân Phước Bắc 60

35 Nguyễn Phi Hổ 18 337 244,8 CLN ONT 244,8 Tân Phước Bắc 140

36 Phạm Văn Nguyên 18 347 361,8 CLN ONT 361,8 Tân Phước Bắc 200

37 Lê Hoàng Vũ 18 370 237,1 ONT+CLN ONT 137,1 Tân Phước Bắc 137,1

38 Lê Văn Dư 18 371 215,5 ONT+CLN ONT 55,9 Tân Phước Bắc 55,9

39 Lê Hoàng Vũ 18 372 228,5 ONT+CLN ONT 158,5 Tân Phước Bắc 158,5

40 Đỗ Thị Mùi 19 60 329,7 CLN ONT 329,7 Tân Phước Bắc 200

41 Võ Thị Thu Trang 19 65 200 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 140

42 Nguyễn Trần Noan 19 64 569,7 CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 140

43 Nguyễn Tiến 19 43 769,7 CLN ONT 200 Tân Phước Trung 140

44 Trần Thị Thể 21 67 457,2 BHK ONT 300 Tân Phước Trung 140

45 Phan Thị Tám 21 81 3093,6 ONT+CLN ONT 300 Tân Phước Trung 200

46 Nguyễn Đức Thành 21 102 635,5 BHK ONT 200 Tân Phước Trung 140

47 Huỳnh Thị Thiết 21 103 576,5 BHK ONT 200 Tân Phước Trung 140

48 Nguyễn Tẹo 21 116 2607,4 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 200

49 Võ Văn Toan 21 127 3148,4 CLN ONT 200 Tân Phước Trung 140



50 Trần Văn Lý 21 203 1456,5 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 200

51 Phạm Duy Khánh 21 215 454,2 BHK ONT 454,2 Tân Phước Trung 200

52 Nguyễn Thanh Bình 21 224 942,8 CLN ONT 400 Tân Phước Trung 140

53 Hà Thị Lệ 21 230 913,8 CLN ONT 200 Tân Phước Trung 140

54 Phạm Thị Mẹo 21 238 1938,5 CLN ONT 400 Tân Phước Trung 140

55 Trần Thị Tịch 22 111 500,8 CLN ONT 400 Tân Phước Trung 140

56 Trần Thị Nương 22 112 528 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 140

57 Trần Thị Diễm 22 113 545,8 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 140

58 Trần Quốc Thanh 22 114 583 BHK ONT 200 Tân Phước Trung 140

59 Trần Quốc Nhàn 22 116 466,7 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 140

60 Trần Quốc Danh 22 117 915,8 BHK ONT 400 Tân Phước Trung 140

61 Trần Thị Khải 22 118 461,8 HNK ONT 400 Tân Phước Trung 140

62 Nguyễn Đức Sang 23 44 687,4 BHK ONT 400 Tân Phước Bắc 200

63 Lê Thị Hồng Ly 24 21 1319,3 HNK ONT 400 Tân Phước Bắc 200

64 Nguyễn Văn Khoa 24 35 195,8 CLN ONT 195,8 Tân Phước Bắc 195,8

65 Lê Thị Hồng Yến 24 42 184,7 BHK ONT 184,7 Tân Phước Bắc 184,7

66 Nguyễn Thị Phú Nhiên 25 3 299 BHK ONT 120 Tân Phước Bắc 120

67 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 25 48 200,9 CLN ONT 100 Tân Phước Bắc 100

68 Nguyễn Rồng 25 49 960,7 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 140

69 Đinh Thị Kim Nga 25 60 950,6 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 140

70 Nguyễn Thành 25 84 508,1 CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

71 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 25 117 587,5 BHK ONT 587,5 Tân Phước Bắc 150

72 Nguyễn Thị Huỳnh Phới 25 150 468,7 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 150

73 Đinh Duy Tấn 25 159 308 ONT+CLN ONT 248 Tân Phước Bắc 150

74 Nguyễn Đức Quân 26 1 974,4 CLN ONT 400 Tân Phước Tây 200

75 Nguyễn Đức Trung 26 2 368,2 CLN ONT 368,2 Tân Phước Tây 200

76 Trần Khương 26 30 443,7 ONT+CLN ONT 100 Tân Phước Tây 100

77 Nguyễn Thị Đậu 26 46 232,9 ONT+CLN ONT 132,9 Tân Phước Tây 59,877 Nguyễn Thị Đậu 26 46 232,9 ONT+CLN ONT 132,9 Tân Phước Tây 59,8

78 Nguyễn Đức Trọng 26 59 238,4 BHK ONT 238,4 Tân Phước Tây 140

79 Đinh Thị Phương Ngân 27 24 226,4 ONT+CLN ONT 126,4 Tân Phước Trung 126,4

80 Đặng Thị Yên 27 129 1289,8 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

81 Huỳnh Thanh Hải 27 214 166 CLN ONT 166 Tân Phước Trung 166

82 Trần Văn Trọng 28 50 184,4 ONT+CLN ONT 119,4 Tân Phước Bắc 119,4

83 Nguyễn Thái Nguyên 28 51 169,2 ONT+CLN ONT 104,2 Tân Phước Bắc 104,2

84 Phạm Thị Điều 28 52 173,8 ONT+CLN ONT 103,8 Tân Phước Bắc 173,8

85 Trần Thị Tám 29 27 101,7 CLN ONT 101,7 Tân Phước Tây 101,7

86 Trần Văn Thuận 29 60 474,7 ONT+CLN ONT 274,7 Tân Phước Tây 140

87 Lê Hồng Hòa 29 87 425 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

88 Nguyễn Văn Trúc 29 88 278,7 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 140

89 Trần Thị Bích 29 110 386,3 ONT+CLN ONT 60 Tân Phước Tây 60

90 Đặng Công Sơn 29 111 385,2 ONT+CLN ONT 200 Vạn Phước 200

91 Huỳnh Thương Quốc 29 150 148 ONT+CLN ONT 108 Tân Phước Tây 108

92 Nguyễn Chức 29 160 652,3 ONT+CLN ONT 300 Tân Phước Tây 200

93 Phan Bá Phụng 29 205 448,6 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

94 Nguyễn Hữu Hải 29 231 570,4 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

95 Trần Ngô 29 276 175,3 ONT+CLN ONT 115,3 Tân Phước Trung 115,3

96 Nguyễn Thị Kim Lẹ 29 306 234,1 CLN ONT 234,1 Tân Phước Tây 140

97 Nguyễn Thị Quyền 29 312 849,5 CLN ONT 400 Tân Phước Tây 140

98 Đặng Thị Xuân Thúy 29 324 302,1 ONT+CLN ONT 143,6 Tân Phước Tây 143,6

99 Nguyễn Nhơn 29 326 271,2 CLN ONT 200 Tân Phước Tây 200

100 Trần Thị Kim Bằng 29 354 340,5 CLN ONT 340,5 Tân Phước Tây 140

101 Trần Thị Hà 29 375 223,4 CLN ONT 223,4 Tân Phước Tây 140

102 Huỳnh Thi Thu Sương 30 48 532,7 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Trung 140

103 Đinh Thị Thẹo 30 129 880,4 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Trung 200

104 Nguyễn Nghĩa 30 169 300,7 CLN ONT 200 Tân Phước Trung 140

105 Võ Đăng Khoa 30 221 162,6 CLN ONT 162,6 Tân Phước Trung 140

106 Lê Văn Năm 30 226 708,7 ONT+CLN ONT 260,3 Tân Phước Trung 200

107 Võ Thị Thắm 30 304 1757 ONT+CLN ONT 240 Tân Phước Trung 200

108 Khương Minh Chánh 30 311 589,4 CLN ONT 171,9 Tân Phước Bắc 171,9



109 Diệp Thanh Chương 30 464 433,2 CLN ONT 433,2 Tân Phước Trung 140

110 Võ Thanh Sơn 30 480 234,2 ONT+CLN ONT 174,2 Tân Phước Trung 174,2

111 Võ Tiến 30 481 771,2 ONT+CLN ONT 680,6 Tân Phước Trung 140

112 Võ Thanh Hùng 30 482 299,6 ONT+CLN ONT 239,6 Tân Phước Trung 140

113 Trần Giấy 30 485 403,7 ONT+CLN ONT 275,5 Tân Phước Trung 200

114 Châu Minh Tiến 31 52 541,3 ONT+CLN ONT 296,9 Tân Phước Bắc 200

115 Lê Thị Hè 31 74 1194,3 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Bắc 200

116 Trần Bình 31 136 361,9 ONT+CLN ONT 100 Tân Phước Bắc 100

117 Nguyễn Thị Biểu 31 137 283,5 ONT+CLN ONT 183,5 Tân Phước Bắc 100

118 Đỗ Thị Đông 31 166 495,7 ONT+CLN ONT 295,7 Tân Phước Bắc 200

119 Đào Thanh Hòa 31 294 269,6 CLN ONT 269,6 Tân Phước Bắc 140

120 Bạch Ngọc Châu 31 298 459,3 ONT+CLN ONT 319,3 Tân Phước Bắc 200

121 Nguyễn Quốc Thịnh 31 328 277,9 ONT+CLN ONT 206 Tân Phước Bắc 200

122 Võ Tấn Danh 31 385 375,3 CLN ONT 375,3 Tân Phước Bắc 200

123 Nguyễn Tấn Tài 31 388 192,7 ONT+CLN ONT 26,8 Tân Phước Bắc 26,8

124 Nguyễn Tấn Tài 31 389 159,3 ONT+CLN ONT 45,2 Tân Phước Bắc 45,2

125 Nguyễn Văn Chí 31 401 333,1 ONT+CLN ONT 141,8 Tân Phước Bắc 141,8

126 Huỳnh Văn Học 32 1 183,3 ONT+CLN ONT 60 Tân Phước Tây 60

127 Cao Văn Thương 32 44 375,9 ONT+CLN ONT 275,9 Tân Phước Tây 140

128 Bùi Thị Hường 32 61 551,1 ONT+CLN ONT 200 Vạn Phước 200

129 Huỳnh Bá Lộc 32 68 1590,2 ONT+CLN ONT 400 Vạn Phước 200

130 Lê Văn Khánh 32 112 221,1 CLN ONT 200 Tân Phước Tây 140

131 Lê Văn Hải 32 113 201,8 CLN ONT 201,8 Tân Phước Tây 140

132 Nguyễn Chánh 32 114 205,7 CLN ONT 190 Tân Phước Tây 140

133 Nguyễn Văn Tâm 32 217 554,5 ONT+CLN ONT 350 Tân Phước Nam 100

134 Nguyễn Minh Phóng 32 378 789,4 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Nam 200

135 Trần Thị Lê 33 6 124 CLN ONT 60 Tân Phước Trung 60

136 Trần Sê 33 51 150,9 ONT+CLN ONT 96 Tân Phước Trung 96136 Trần Sê 33 51 150,9 ONT+CLN ONT 96 Tân Phước Trung 96

137 Từ Thanh Dũng 33 98 192,2 CLN ONT 192,2 Tân Phước Trung 140

138 Nguyễn Công Chen 33 99 175,8 CLN ONT 175,8 Tân Phước Trung 140

139 Từ Thanh Liêm 33 134 182,3 CLN ONT 182,3 Tân Phước Trung 140

140 Lương Đăng Trường 33 218 877,2 ONT+CLN ONT 677,2 Vạn Phước 200

141 Nguyễn Văn Nhanh 33 291 1601,5 ONT+CLN ONT 1601,5 Tân Phước Tây 200

142 Lương Thanh Toàn 33 351 516,5 CLN ONT 200 Tân Phước Tây 140

143 Trần Lụng 33 457 510,1 ONT+CLN ONT 380,1 Tân Phước Tây 140

144 Trần Văn Vũ 34 42 262 CLN ONT 262 Vạn Phước 200

145 Đào Văn Hạ 34 48 630,1 ONT+CLN ONT 475,1 Tân Phước Bắc 200

146 Ngô Phúc 34 92 124,7 CLN ONT 124,7 Tân Phước Bắc 124,7

147 Nguyễn Thị Liên 34 101 164,5 CLN ONT 164,5 Tân Phước Bắc 164,5

148 Lê Văn Cảnh 34 136 352,4 BHK ONT 150 Tân Phước Bắc 150

149 Đặng Thị Thơi 34 231 579,4 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Bắc 200

150 Nguyễn Dựng 36 4 467,4 CLN ONT 467,4 Tân Phước Đông 200

151 Phạm Văn Hoan 36 6 331,9 ONT+CLN ONT 217,9 Tân Phước Đông 140

152 Dương Văn Hồng 36 11 520,8 ONT+CLN ONT 60 Tân Phước Đông 60

153 Đỗ Thị Đông 36 13 606,8 CLN ONT 606,8 Tân Phước Bắc 200

154 Nguyễn Tấn Lý 36 17 320,9 CLN ONT 100 Tân Phước Đông 100

155 Phạm Cúc 36 22 871,9 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Đông 200

156 Nguyễn Đức Đa 36 23 620 ONT+CLN ONT 200 Tân Phước Đông 200

157 Võ Công Thi 36 25 719,8 CLN ONT 400 Tân Phước Đông 200

158 Nguyễn Tấn Đức 36 46 353,5 CLN ONT 150 Tân Phước Đông 140

159 Nguyễn Ánh 36 47 279,6 CLN ONT 279,6 Tân Phước Đông 140

160 Nguyễn Thức 36 49 556,5 CLN ONT 556,5 Tân Phước Đông 140

161 Nguyễn Tấn Bình 36 59 240,3 CLN ONT 240,3 Tân Phước Đông 140

162 Phan Lê Thành Trí 36 70 232,2 ONT+CLN ONT 182,2 Tân Phước Đông 182,2

163 Nguyễn Ngọc Sang 36 79 572,7 CLN ONT 200 Tân Phước Đông 200

164 Giáp Quốc Dũng 36 111 57,6 CLN ONT 57,6 Tân Phước Đông 57,6

165 Võ Đô 36 217 758,5 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Đông 200

166 Trần Thị Trang 37 50 345,4 ONT+CLN ONT 145,4 Tân Phước Nam 145,4

167 Nguyễn Đông Duy 37 74 200,9 CLN ONT 200,9 Tân Phước Nam 140



168 Trần Thị Trang 37 93 371,3 CLN ONT 371,3 Tân Phước Nam 140

169 Đoàn An Đôn 37 97 440,9 CLN ONT 200 Tân Phước Nam 140

170 Phan Xuân Điền 38 17 1621,3 ONT+CLN ONT 400 Tân Phước Nam 200

Cộng: 26713,2


